Ngày soạn:………………………..
Ngày dạy:………………………..
Tiết 10. 
 CHỦ ĐỀ: CÁC NƯỚC TƯ BẢN ĐIỂN HINH
TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI.
(Tích hợp bài 8, bài 9, bài 10)
Bài 8. NƯỚC MỸ


I.Mục tiêu cần đạt.
1. Kiến thức: Sau khi học xong bài, học sinh
- Trình bày được sự phát triển của  kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nguyên nhân của sự phát triển đó.
- Trình bày được chính sách đối nội và đối ngoại của Mĩ sau chiến tranh.
- Giải thích vì sao nước Mĩ lại trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
- Quan sát bản đồ nước Mĩ (gồm 3 bộ phận lãnh thổ - lục địa Bắc Mĩ, bang A-la-xca và quần đảo Ha - oai) và xác định vị trí thủ đô Oa-sinh-tơn và thành phố Niu Oóc trên bản đồ.
2. Năng lực
- Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề. 
- Năng lực đặc thù: 
+ Tái hiện kiến thức lịch sử, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử.
+ Biết xác định vị trí nước Mĩ (gồm 3 bộ phận lãnh thổ - lục địa Bắc Mĩ, bang A-la-xca và quần đảo Ha - oai) và xác định vị trí thủ đô Oa-sinh-tơn và thành phố Niu Oóc trên bản đồ. Hiểu được quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt – Mĩ ngày nay.
3. Phẩm chất: 
 - HS nhận thức rõ thực chất của chính sách đối nội và đối ngoại của Mĩ. Hiểu được quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt - Mĩ ngày nay.           
II. Thiết bị dạy học và học liệu.
-Lược đồ nước Mĩ
- Tranh ảnh, tư liệu về nước Mĩ.
III. Tiến trình dạy học.
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
1. Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được các nội dung cơ bản bước đầu của bài học cần đạt được đó là nhận xét được sơ lược về nuốc Mĩ qua một số hình ảnh, đưa học sinh vào tìm hiểu nội dung bài học, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới. 
2. Nội dung: GV trực quan một số tranh ảnh về đất nước Mĩ. Yêu cầu HS trả lời câu hỏi:
3. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của học sinh.
4.Tổ chức thực hiện: 
GV trực quan một số tranh ảnh về đất nước Mĩ. Yêu cầu HS trả lời câu hỏi:
+ Hình ảnh này cho các em liên tưởng đến quốc gia nào?
+ Qua hình ảnh này em thấy nền kinh tế nước Mĩ ra sao?
- Dự kiến sản phẩm: Đó là những hình ảnh về nước Mĩ...
      Trên cơ sở đó GV dẫn dắt vào bài mới: Bước ra khỏi cuộc chiến tranh thế giới thứ hai với thế của một nước thắng trận và thu được lợi nhuận khổng lồ trong cuộc chiến tranh. Mĩ có điều kiện phát triển kinh tế, khoa học – kỹ thuật, trở thành nước giàu, mạnh trên thế giới cùng sự vượt trội về kinh tế. Chúng ta sẽ tìm hiểu những nội dung này trong bài học hôm nay.
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
1.Mục tiêu: : học sinh hiểu
- Sau chiến tranh thế giới thứ 2, Mỹ trở thành nước giàu mạnh nhất trong thế giới Tư bản.
- Mỹ thực hiện chính sách đối nội, đối ngoại phản động, đẩy lùi, đàn áp phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân.
- Chính sách đối ngoại bành trướng xâm lược mưu đồ làm bá chủ thống trị thế giới nhưng hơn nửa thế kỷ qua vấp phải nhiều thất bại nặng nề.

2. Nội dung: Huy động hiểu biết đã có của bản thân và nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên
3.Sản phẩm: trả lời được các câu hỏi của giáo viên
4. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Kiến thức cần đạt

	GV giới thiệu: vị trí nước Mĩ và chỉ trên lược đồ diện tích, dân số GV: Treo biểu đồ về sản lượng công nghiệp, nông nghiệp, trữ lượng vàng của Mĩ so với thế giới.
- Chia lớp thành 6 nhóm và thảo luận các câu hỏi:
    + Nhóm lẻ: Trình bày sự phát triển của kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
    + Nhóm chẵn: Nguyên nhân của sự phát triển kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
- Trong những thập niên tiếp theo nền kinh tế Mỹ phát triển như thế nào? Tại sao?
Học sinh đọc đoạn chữ nhỏ SGK
GV cung cấp thêm:
Hiện nay, năm 2011 số nợ của Mĩ đối với Trung Quốc là khoảng 1100 tỉ USD.
Đầu tháng 10-2011 ở Mĩ diễn ra phong trào biểu tình với khẩu hiệu “Chiếm lấy phố Wall”của các tầng lớp nhân dân ở Tp New-York, sau đó lan rộng ra khắp nước Mĩ.
GV Liên hệ sự tổn thất của Mỹ ở Việt Nam.
Giáo viên đọc tài liệu tham khảo.

Giáo viên giới thiệu Mĩ là nước khởi đầu cuộc cách mạng KHKT lần 2 và thu được nhiều thành tựu trong tất cả các lĩnh vực, những thành tựu đó các em sẽ học cụ thể ở bài 12
.
GV hướng dẫn học sinh quan sát bản đồ nước Mĩ (gồm 3 bộ phận lãnh thổ - lục địa Bắc Mĩ, bang A-la-xca và quần đảo Ha-oai) và xác định vị trí thủ đô Oa-sinh-tơn và thành phố Niu Oóc trên bản đồ.
? Nêu những nét cơ bản trong chính sách đối nội của Mỹ?
GV nhÉn m¹nh mét sè chÝnh s¸ch cña giíi cÇm quyÒn MÜ.
- Nh©n d©n MÜ ®· cã th¸i ®é nh­ thÕ nµo víi chÝnh s¸ch ®ã ?
- §iÓm næi bËt trong chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cña MÜ sau chiÕn tranh thÕ giíi II lµ g× ?
- §Ó thùc hiÖn ®­êng lèi ®ã MÜ ®· lµm g×?
* GV ph©n tÝch ®Ó hiÓu râ c¸c thñ ®o¹n cña MÜ- Liªn hÖ t×nh h×nh thÕ giíi hiÖn nay.
Theo em từ sau CTTG II Mỹ đã gây chiến với những quốc gia nào? (Nhật 1945, Trung Quốc 1945-1960, triều tiên 1950-1953, Cuba 1959-1960, Việt Nam 1961-1975, Nam tư 1999-2000, Apganixtan 2001 cho đến nay, Irắc 2003 đến nay …)
? Hãy đánh giá việc thực hiện " chiến lược toàn cầu" và trật tự thế giới "đơn cực" của Mĩ.
=> Tham vọng của Mĩ là quá to lớn, nhưng khả năng thực tế của Mĩ là hạn chế (do những nhân tố khách quan và chủ quan).
GVKL => Mối quan hệ nhất quán giữa chính sách đối nội phản động và chính sách đối ngoại bành trướng xâm lược là nhằm thực hiện mưu đồ bá chủ thế giới của giai cấp tư sản cầm quyền của Mĩ.
- GV liên hệ mối quan hệ giữa nước ta với Mĩ từ 1995 đến nay.


	I. Tình hình kinh tế nước Mỹ sau chiến tranh thế giới thứ hai.
- Sau chiến tranh: Mỹ trở  thành nước TB giàu mạnh nhất thế giới, chiếm ưu thế tuyệt đối về mọi mặt trong thế giới TB.
+ Từ 1945 – 1950, sản lượng công nghiệp = ½ thế giới (56,47%). Sản lượng nông nghiệp = 2 lần ( Anh + Pháp + Tây Đức + Italia + Nhật ). Vàng = ¾ thế giới, độc quyền về vũ khí  hạt nhân.
+ Nguyên nhân: Mỹ không bị chiến tranh tàn phá, yên ổn phát triển sản xuất, bán vũ khí hàng hóa.





- Trong những thập niên tiếp theo nền kinh tế Mỹ không còn giữ ưu thế tuyệt đối nữa do:
+ Các nước Tây Âu, Nhật Bản cạnh tranh gay gắt với Mỹ
+ Nhiều cuộc khủng hoảng, suy thoái kinh tế
+ Chi phí lớn cho quân sự và các cuộc chiến tranh xâm lược.
+ Sự chênh lệch giàu nghèo quá cao trong xã  hội Mỹ.












II. Sự phát triển về KHKT của Mỹ sau chiến tranh. (lồng ghép với nội dung của bài 12)



III. Chính sách đối nội, đối ngoại của Mỹ sau chiến tranh:
- Đối nội: Hai ®¶ng D©n chñ vµ Céng hoµ thay nhau cÇm quyÒn, song ®Òu phôc vô t­ s¶n. 
+ CÊm §¶ng Céng s¶n ho¹t ®éng.
+ Ng¨n c¶n phong trµo c«ng nh©n.
+ Ph©n biÖt chñng téc ...

=> Nh©n d©n ®· ®Êu tranh m¹nh mÏ chèng l¹i chÝnh s¸ch ph©n biÖt chñng téc, ph¶n ®èi chiÕn tranh x©m l­îc ViÖt Nam.
- Đối ngoại: 
+ Đề ra chiến lược toàn cầu, với mục tiêu chống phá các nước XHCN, đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc, đàn áp phong trào công nhân và phong trào dân chủ. 
+  Mĩ đã viện trợ cho các nước thân Mĩ, gây ra nhiều cuộc chiến tranh xâm lược, tiêu biểu là cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam đã bị thất bại nặng nề.
+ Từ 1991 đến nay, Mĩ xác lập thế giới " đơn cực" để chi phối và khống chế thế giới.



HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
1. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức.
2. Nội dung:  : Học sinh vận dụng kiến thức đã học, suy nghĩ để trả lời câu hỏi 
3. Sản phẩm: trả lời câu hỏi thể hiện đầy đủ nội dung bài học; 
4. Tổ chức thực hiện: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá  nhân, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.
Câu 1: Điểm nổi bật của tình hình kinh tế nước Mỹ sau chiến tranh thế giới thứ hai là
A. Bị tàn phá và thiệt hại nặng nề về người và của.
B. Phụ thuộc chặt chẽ vào các nước châu Âu.
C. Thu được nhiều lợi nhuận và trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất.
D. Nhanh chóng khôi phục kinh tế và phát triển.
Câu 2: Mỹ vươn lên trở thành trung tâm kinh tế tài chính duy nhất của thế giới vào thời gian nào?
A. Từ năm 1945-1975.	B. Từ năm 1950-1975.	
C. Từ năm 1918-1945.	D. Từ năm 1945-1950.
Câu 3: Điểm nổi bật trong chính sách đối nội của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì? 
A. Thực hiện chế độ phân biệt chủng tộc.
B. Chống phong trào công nhân và Đảng cộng sản Mỹ hoạt động.
C. Chống sự nổi loạn của thế hệ trẻ.
D. Đối phó với phong trào đấu tranh của người da đen.
Câu 4: Chính sách đối ngoại nổi bật của Mĩ trong giai đoạn 1991-2000 là
A. Cố gắng thiết lập trật tự thế giới đơn cực
B. Tìm cách tiêu diệt Liên Xô và hệ thống xã hội chủ nghĩa
C. Thiết lập chế độ thực dân kiểu mới ở châu Á
D. Nới lỏng sự kiểm soát đối với Đảng Cộng sản ở Mĩ
Câu 5: Nguyên nhân nào không tạo điều kiện cho nền kinh tế Mỹ phát triển mạnh sau chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Không bị chiến tranh tàn phá.
C. Tập trung sản xuất và tập trung tư bản cao.
B. Bán vũ khí cho các nước tham chiến.
D. Tiến hành chiến tranh xâm lược và nô dịch các nước.
D. Do Mĩ biết tận dụng vốn đầu tư bên ngoài.
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
1. Mục tiêu: Nhằm củng cố, vận dụng kiến thức đã học, liên hệ thực tế.
2. Nội dung:  GV tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm 
3. Sản phẩm: trả lời câu hỏi thể hiện đầy đủ nội dung bài học; 
4. Tổ chức thực hiện:Nêu hiểu biết của em về mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mĩ
Dự kiến sản phẩm:
 Quan hệ ngoại giao Mĩ – Việt nam sau năm 1975 đến nay có sự thay đổi
- Giai đoạn sau 1975 Mĩ thực hiện cấm vận Việt Nam, ngăn cản các hoạt động giúp đỡ của quốc tế đối với Việt Nam.
- Năm 1994 Mĩ tuyên bố xóa bỏ lệnh cấm vận đối với Việt Nam.
- Tháng 7/1995 Mĩ tuyên bố chính thức bình thường hóa quan hệ ngoại giao với VN.
- Tháng 7/2000 Việt Nam và Mĩ kí hiệp định thương mại song phương. Giá trị thương mại hai chiều ngày càng tăng...
- Mĩ thường xuyên viện trợ nhân đạo, hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, ủng hộ Việt Nam đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo. Việt Nam tích cực giúp Mĩ tìm kiếm thân nhân, hài cốt binh sĩ Mĩ....
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
+ Học bài cũ, 
+ Soạn bài 9: Nhật Bản. Nắm khái quát tình hình Nhật Bản trước và sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Sưu tầm những tranh ảnh, tư liệu về Nhật Bản và mối quan hệ giũa Nhật Bản với Việt  Nam.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------








